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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NHANH THEO THÁNG
Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới 

Tại xã ……………………, huyện ………………. (xã phấn đấu đạt chuẩn 2015)


I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1. Công tác chỉ đạo:

- Của Giám đốc Sở được phân công theo dõi: 

- Của cấp huyện:

2. Kết quả thực hiện.

a. Về tuyên truyền, vận động: Kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, vận động nhân dân

b. Về hình thức tổ chức và phát triển sản xuất: 

- Đánh giá tác động của các mô hình tổ chức sản xuất (HTX, tổ hợp tác, trạng trại...) và phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi...) đến giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.....

 - Kết quả tập huấn và đào tạo nghề cho lao động: Số lớp, đối tượng, nội dung và đánh giá tác động của hoạt động này đến tạo việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập....
c. Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Lũy kế số công trình cơ sở hạ tầng đã và đang thực hiện, phân loại theo các tiêu chí.
 Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng.

d. Về thực trạng nông thôn 
Số tiêu chí đã đạt.

Số tiêu chí chưa đạt (đánh giá chi tiết theo 19 tiêu chí, 39  chỉ tiêu của Bộ tiêu chí nông thôn mới).

3. Về huy động nguồn lực 

- Nguồn lực huy động trong tháng.

- Tổng vốn lũy kế đã thực hiện đến thời điểm báo cáo. 

- Đánh giá về mức độ huy động vốn so với nhu cầu theo từng loại nguồn.

4. Đánh giá chung :
- Kết quả đạt được.

- Khó khăn, tồn tại, hạn chế: Nêu rõ các nội dung, các tiêu chí khó khăn trong quá trình thực hiện

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHO THÁNG TIẾP THEO

1. Mục tiêu dự kiến. 
2. Kế hoạch thực hiện phân theo 5 nhóm tiêu chí. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Nêu rõ những kiến nghị của xã về nội dung, phương pháp, cách làm, việc huy động nguồn lực, về những chính sách cần bổ sung và chỉnh sửa liên quan đến việc triển khai xây dựng nông thôn mới. 

- Đề xuất những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong những tháng tiếp theo.  

ĐỀ CƯƠNG VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO THEO QUÝ
Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới 

Tại xã ……………………, huyện ………………. (xã phấn đấu đạt chuẩn 2015)


I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ…
1. Công tác chỉ đạo của các cấp: Tỉnh, huyện, xã…

2. Kết quả thực hiện.

a. Về công tác quy hoạch, đề án: Kết quả tổ chức thực hiện theo quy hoạch, đề án đã được phê duyệt, kết quả rà soát bổ sung quy hoạch, bổ sung đề án (cắm mốc chỉ giới; quy chế quản lý...).
b. Về tuyên truyền, vận động: Kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, vận động nhân dân (số lượng cụ thể trong quý)

c. Về hình thức tổ chức và phát triển sản xuất: 

- Đánh giá tác động của các mô hình tổ chức sản xuất (HTX, tổ hợp tác, trạng trại...) và phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi...) đến giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.....

 - Kết quả tập huấn và đào tạo nghề cho lao động: Số lớp, đối tượng, nội dung và đánh giá tác động của hoạt động này đến tạo việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập....

- Kết quả đạt được với yêu cầu của các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, tạo việc làm....  

d. Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Lũy kế số công trình cơ sở hạ tầng đã và đang thực hiện, phân loại theo các tiêu chí.
Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng.

e. Về văn hoá, xã hội và môi trường 

- Nêu kết quả đạt được với yêu cầu của từng tiêu chí nông thôn mới. 

- Số lượng và tần suất các hoạt động văn hoá ở xã, mức độ đáp ứng về nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của các công trình văn hoá (số người tham gia, mức độ sử dụng các cơ sở vật chất văn hóa....).
f. Về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị

- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền và vận động người dân (thay đổi nhận thức; các loại hình và kế hoạch thực hiện...).

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cơ sở. Nêu vai trò và sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại gia đình, làng xóm....
g. Về thực trạng nông thôn 
Số tiêu chí đã đạt.

Số tiêu chí chưa đạt (đánh giá chi tiết theo 19 tiêu chí, 39  chỉ tiêu của Bộ tiêu chí nông thôn mới).
Số tiêu chí tăng thêm so với quý trước, so với năm trước…
3. Về huy động nguồn lực 

- Nguồn lực huy động trong quý.

- Tổng vốn lũy kế đã thực hiện đến thời điểm báo cáo. 

- Đánh giá về mức độ huy động vốn so với nhu cầu theo từng loại nguồn.

4. Đánh giá chung :
- Kết quả đạt được.

- Khó khăn, tồn tại, hạn chế: Nêu rõ các nội dung, các tiêu chí khó khăn trong quá trình thực hiện

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHO QUÝ TIẾP THEO

1. Mục tiêu dự kiến. 
2. Kế hoạch thực hiện cụ thể của Ngành đối với xã.

3. Kế hoạch cụ thể giúp xã thực hiện phân theo 5 nhóm tiêu chí.

Nêu rõ giải pháp, biện pháp thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc…
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Nêu rõ những kiến nghị của xã về nội dung, phương pháp, cách làm, việc huy động nguồn lực, về những chính sách cần bổ sung và chỉnh sửa liên quan đến việc triển khai xây dựng nông thôn mới. 

- Đề xuất những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong những quý tiếp theo. 
	Phụ lục 1. KẾT QUẢ CHI TIẾT NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Lũy kế thực hiện đến ……../2015

	
	
	Vốn trực tiếp cho Chương trình
	Lồng ghép
	Vốn tín dụng
	Doanh nghiệp
	Dân góp
	Nguồn khác
	Tổng

	
	
	Tổng
	cấp tỉnh
	Cấp huyện
	cấp Xã
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	QUI HOẠCH NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí Hoàn thành quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí Cắm mốc quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí quản lý quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Làm đường trục xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Làm đường trục thôn, bản, ấp, xóm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Làm đường ngõ xóm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Làm đường trục nội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Làm cầu, cống dân sinh (cải tạo, xây mới)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	THỦY LỢI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Làm mới công trình thủy lợi, trạm bơm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi, trạm bơm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Cải tạo đê, bờ bao chống lũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ĐIỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Cải tạo hệ thống điện chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Cải tạo điện gia đình (đồng hồ điện…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TRƯỜNG HỌC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Cải tạo, nâng cấp các trường mầm non, mẫu giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Cải tạo, nâng cấp các trường THCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Cải tạo, nâng cấp các trường tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	6
	CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Cải tạo, nâng cấp các trung tâm thể thao xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa  thôn, bản, ấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Cải tạo, nâng cấp các trung tâm thể thao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CHỢ NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Cải tạo, nâng cấp chợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Xây mới chợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	BƯU ĐIỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Nâng cấp, xây mới điểm phục vụ bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Đầu tư cung cấp internet đến thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	NHÀ Ở DÂN CƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Vốn cải tạo, nâng cấp, xây mới xóa nhà tạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Vốn xây nhà tình nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	PTSX, NÂNG CAO THU NHẬP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Đầu tư xây dựng mô hình phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3
	 Các nội dung khác….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	HỘ NGHÈO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Vốn đã cho các hộ nghèo vay để PTSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Đào tạo, tập huấn nghề 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Vốn đầu tư phát triển các HTX, THT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	GIÁO DỤC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Các nội dung chi khác cho Giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Y TẾ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Trạm y tế xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.2
	Các nội dung chi khác cho Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	VĂN HÓA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Chi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước, thóat nước tập trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.2
	Đầu tư cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường các cơ sở SX-KD, chăn nuôi, doanh nghiệp tại địa bàn xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.3
	Đầu tư hạ tầng, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.4
	Tỷ lệ thôn, bản, ấp có công trình, bể gom rác thải sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.5
	Cải tạo, di chuyển, quản lý nghĩa trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.6
	Cải tạo, làm mới hàng rào bao quanh nhà ở khu dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.7
	Cải tạo, xây mới 3 công trình hợp vệ sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 2. KẾT QUẢ TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN……… 

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nội dung chỉ tiêu
	Chỉ tiêu phấn đấu đến 2015
	Kế hoạch năm 2015
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	Lũy kế đến thời điểm báo cáo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=5+6+7+8

	1
	Vốn trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ngân sách Trung ương
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ngân sách huyện
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Ngân sách xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách trực tiếp của xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đấu giá đất để lại NS xã
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn tín dụng
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vốn huy động từ doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vốn huy động từ nguồn khác (con em xa quê, từ thiện)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Vốn lồng ghép chỉ tính các nguồn vốn từ các chương trình, dự án phục vụ nội dung xây dựng NTM, trên địa bàn khu vực n/thôn 
	
	

	
	- Vốn tín dụng phải đáp ứng đặc điểm của "tín dụng" (chỉ chuyển quyền sử dụng mà không chuyển quyền sở hữu, vay có thời hạn, vay phải trả lại).

	
	- Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư bao gồm cả tiền của, công sức của người dân cho sản xuất, kinh doanh, cải tạo nhà ở vườn tược... 
	

	Phụ lục 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ (đến…. /……/2015)

	

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	ĐVT
	Khối lượng đã thực hiện
	Tổng số
	Đạt %
	Chỉ tiêu quy định vùng theo bộ tiêu chí của tỉnh
	Khối lượng còn thiếu để đạt chỉ tiêu
	Kết quả
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đánh giá từng chỉ tiêu
	đánh giá tiêu chí

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=        (5)x100/(6)
	(8)
	(9)=    (6)x(8)-(5)
	(10)=Đạt / Không đạt
	(11)=Đạt / Không đạt

	1
	 Quy hoạch
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	Km
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	 

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	Km
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	Km
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện
	Km
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	3
	Thuỷ lợi
	3.1. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh
	Trạm bơm
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	
	
	3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá
	Km
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện
	Trạm biến áp
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	Hộ
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia
	Trường
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	 

	6
	Cơ sở vật chất văn hoá
	6.1. Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL
	NVH, SVĐ
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL
	NVH khu
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	7
	Chợ nông thôn
	Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định
	Chợ
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	Điểm
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	
	
	8.2. Có internet đến thôn
	Hộ
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Nhà
	 
	 
	 
	Không
	 
	 
	 

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng
	Hộ
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người/năm)
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	… 
	 
	 
	 

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Hộ
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	 

	12
	Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
	Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động
	Lao động
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	 

	13
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp hoạt động có hiệu quả
	HTX
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)
	Học sinh
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	Lao động
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	Người
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	 

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Văn hoá
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH - TT - DL
	Khu dân cư
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	17
	Môi trường
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia
	Hộ
	 
	 
	 
	…%
	 
	 
	 

	
	
	17.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường
	Hộ SXKD
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	
	
	17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	
	
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	
	
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	18
	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn
	Cán bộ
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	 

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	19
	An ninh, trật tự xã hội
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	Đạt
	 
	 
	 
	Đạt
	 
	 
	

	TỔNG SỐ
	Có …/19 tiêu chí đã đạt
	 
	 
	 …/39
	 …/19

	
	(……./39 chỉ tiêu đã đạt)
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